
Luật tố tụng hình sự  Lý luận NN & PL (A)

Viết - B302 -> B402 Vấn đáp - B501; B502

Luật hình sự VN2 (K39.23->28 và 

N01 - Ngành NNA hệ Song bằng )

Viết - Ca 1 - B302 -> B502

PL thu hồi đất (K38.23) Tâm lý đại cương (K40.31 -> 36)

Viết - Ca 2 - B302 Viết - Ca 2 - B303 -> B502

Luật sở hữu trí tuệ (N01 -> N04; N08) Luật hình sự 2 (CLC K40.29; 30)

Viết - Ca 1 - B302 -> B602 Viết - Ca 1 - A803; A804

Quyền SHTT THĐTMQT của DN(K39.29; 30) Tâm lý học tư pháp (N01 ->N06)

Viết - Ca 2 - E101; E102 Viết - Ca 2 - B302 -> B603; C101

Thanh tra, khiếu tố (B) Luật sư, công chứng, chứng thực Lý luận NN & PL (B)

Viết - B302 Viết - B401 -> B501 Vấn đáp - E101; E102

KN thực hành 1 số HĐ TTHS (A)

Viết - B303

Quan hệ chính trị quốc tế (K40.37)

Viết - Ca 1 - B302

Luật kinh doanh bảo hiểm  (N01 -> N04) Kinh tế vĩ mô (K40.38)

Viết - Ca 2 - B302 -> B503 Viết - Ca 2 - B601

Giao tiếp giao thoa văn hóa (39.31)

Viết - Ca 1 - B303

Xã hội học pháp luật

(N01 - Ngành NNA hệ Song bằng)

Viết - Ca 2 - B401

KN tham gia giải quyết VADS (A) Luật tố tụng dân sự Lý luận NN & PL ( C )

Viết - B302 Viết - B402 -> B502 Vấn đáp - E101; E102

Kỹ năng ĐP,ST&TH hợp đồng (B,C)

Viết - B303; B401

PL về người khuyết tật (N05 -> N08)

Viết - Ca 1 - B302 -> B503

Luật cạnh trạnh và BVQLNTD (N01 -> N04)

Viết - Ca 2 - B302 -> B503

Luật lao động VN1 (K39.23 -> 28) Xây dựng văn bản PL (CLC K40.29; 30)

Viết - Ca 1 - B302 -> B501 Viết - Ca 1 - A803; A804

Kinh doanh với H.Kỳ: PL & CS(K38.21; 22) Đại cương văn hóa VN (K40.39; 40)

Viết - Ca 2 - B302; B303 Viết - Ca 2 - B401; B402

Lịch sử nhà nước và PL (A) Luật đầu tư Luật hiến pháp (A)

Viết - B302 Viết - B402 -> B502 Vấn đáp - E101; E102

Luật tố tụng hành chính (B)

Viết - B303

KNTVPL trong LV dân sự ( C )

Viết - B401

15/12/2016Năm
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Luật hàng hải quốc tế (N01; N02)

Viết - Ca 1 - B302; B303

Luật chứng khoán (K38.24; 26) Luật tố tụng dân sự (CLC39A,B) Luật Q. tế: Công pháp QT (K40.37; 38)

Viết - Ca 2 - B302; B303 Viết - Ca 2 - A803; A804 Viết - Ca 2 - B401; B402

Luật tố tụng hình sự (N01 -> N06) Thi vấn đáp (Cả chiều)

Viết - Ca 1 - B401 -> B601; C101 -> C202 Công pháp quốc tế (Ngành NNA và 

Luật lao động (N01 -> N06) Ngành NNA hệ Song bằng)

Viết - Ca 2 - B401 -> B601; C101 -> C202 K40.39; 40 - E101; E102

Khoa học điều tra tội phạm (A,C) PL cộng đồng ASEAN Luật hiến pháp ( B)

Viết - B303; B401 Viết - B402 -> B502 Vấn đáp - E101; E102

Thi vấn đáp (Cả sáng)

Luật hiến pháp ( C ) 

Xã hội học PL (K13CQ bổ sung) Công pháp quốc tế (A) A1103; A1104

Vấn đáp - A702; A703 Vấn đáp - A1101; A1102 Thi vấn đáp (Cả sáng)

Luật hành chính ( A )

A1206; A1207

Tiếng anh 2 (Nghe, Đọc, Viết) Luật an sinh xã hội (B) Công pháp quốc tế (B) Thi vấn đáp (Cả chiều)

Viết - Ca 1 - B302 -> B402 Vấn đáp - B501; B502 Vấn đáp - A1101; A1102 Luật hành chính (B)

A1206; A1207

Tiếng anh 2 (Nói)

Vấn đáp - Ca 2 - B302 -> B402

Tư pháp quốc tế (N01 -> N05)

Viết - Ca 1 - B302 -> B602

KNTVPL trong LV SHTT (N01 -> N04)

Viết - Ca 2 - B302 -> B403; B502 -> B601

Luật thương mại quốc tế (N01 -> N03)

Viết - Ca 1 - B302 -> B501

Luật thương mại quốc tế (N04 -> N06) Luật doanh nghiệp (CLC K40.29; 30)

Viết - Ca 2 - B302 -> B501 Viết - Ca 2 - A803; A804

Kỹ năng TĐ, TT VBQPPL (A) Công pháp quốc tế  (C ) Luật hành chính ( C)

Viết - B302 Vấn đáp - B401; B402 Vấn đáp - B501; B502

Kỹ năng soạn thảo VBHCTD ( C )

Viết - B303

KNTV trong LV đất đai (K38.23; 25 -> 28)

Viết - Ca 1 - B302 -> B403 Thi vấn đáp (Cả sáng)

Luật tài chính (N01 -> N05) Luật thương mại VN1

Viết - Ca 2 - B302 -> B602  K40.37; 38 - C201; C202

Xây dựng VB pháp luật (N01 -> N07)

Thi vấn đáp (Cả chiều) Viết -Ca 1- B302->B603;C101;C103;C202

Luật đất đai (CLC 39A, B) Đường lối CM của ĐCSVN (N01 -> N07)

A803; A804 Viết-Ca 2- B302->B603;C101;C103;C202

Luật thi hành án dân sự ( C ) Công pháp quốc tế (D) Luật dân sự 1 (A )

Viết - B302 Vấn đáp - B401; B402 Vấn đáp - E101; E102

Xây dựng văn bản PL (N08; N09 - Ngành NNA hệ Song bằng )

Viết - Ca 2 - E101; E102

Tiếng anh pháp lý nâng cao 1: 04 lớp; Tiếng việt pháp lý: 01 lớp

Anh văn HP1:  06 lớp; Pháp văn HP1:  02 lớp; Trung văn HP1: 02 lớp ; Nga văn HP1: 04 lớp

Viết - Ca 1 - B302 -> B602; C101 -> C103; E102 -> E301; A1204 -> A1207

Tiếng anh pháp lý cơ sở 2: 02 lớp; Tiếng anh PL 2: 04 lớp; Tiếng anh PL nâng cao 2: 04 lớp

Anh văn HP2: 04 lớp; Nga văn HP2: 07 lớp; Pháp văn HP2: 02 lớp; Trung văn HP2: 07 lớp

Viết - Ca 2 -  B302 -> B602; C101 -> C103; E102 -> E301; A1204 -> A1207

Sáu 16/12/2016

Ba 20/12/2016
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T

T

T

C

C
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Hai 19/12/2016

C

S

S

S
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Kinh doanh với TQ: PL và CS (K38.21; 22) Thi vấn đáp (Cả sáng) Tư tưởng HCM (CLC K40.29; 30)

Viết - Ca 2 - B302; B303 Luật thương mại 1 (N01 - Ngành NNA hệ SB) Viết - Ca 2 - A803; A804

E101; E102

Luật tố tụng dân sự (N01 -> N05) Thi vấn đáp (Cả chiều)

Viết - Ca 1 - B303 -> B603 Luật hành chính ( Ngành NNA và 

Luật hôn nhân và gia đình (N01 -> N05) Ngành NNA hệ Song bằng)

Viết - Ca 2 - B303 -> B603 K40.39; 40 - C201; C202

Luật sở hữu trí tuệ (A) Luật lao động (A) Luật dân sự 1 (B)

Vấn đáp - B302; B303 Vấn đáp - B401; B402 Vấn đáp - E101; E102

Luật thương mại 2 (N01 -> N05)

Viết - Ca 1 - B302 -> B602

Luật thương mại 2 (N06 -> N11)

Viết - Ca 2 - B302 -> B603; C102

Thi vấn đáp (Cả chiều) Thi vấn đáp (Cả chiều)

Luật lao động (CLC 39A, B) Luật dân sự VN1 (K40.37; 38)

A803; A804 E101; E102

Luật sở hữu trí tuệ (B) Luật lao động (B) Luật dân sự 1 ( C )

Vấn đáp - B302; B303 Vấn đáp - B401; B402 Vấn đáp - E101; E102

PL về PC tham nhũng (N05; N06; N08)

Viết - Ca 2 - B302 -> B501 Thi vấn đáp (Cả Sáng)

Luật môi trường trong KD (N01 -> N04) Luật dân sự 1 (K40.39; 40)

Viết - Ca 2 - B302 -> B502 E101; E102

Luật hình sự 2 (N01 -> N07)

Viết - Ca 1 - B302 -> B601; C101->C202

Thi vấn đáp (Cả chiều) Luật hình sự 2 (N08 -> N14)

Hợp đồng TMQT & các GD KDQT (K39.29;30)Viết - Ca 2 - B302 -> B601; C101->C202

E101; E102

Luật sở hữu trí tuệ ( C ) Luật lao động ( C ) Luât hình sự 1 (A)

Vấn đáp - B401; B402 Vấn đáp - B501; B502 Vấn đáp - E101; E102

Luật thương mại VN2 (K39.23 -> 28)

Viết - Ca 2 - B302 -> B403; B502

Thi vấn đáp (Cả ngày) Thi vấn đáp (Cả ngày)

KNTVPL  LV hành chính (N01; N02; N04) Công pháp quốc tế Luật dân sự 2

Viết - Ca 2  - B302 -> B501 N01; N02 - E101; E102 N01; N02 - B601; B602

Luật bình đẳng giới (B) Luật lao động (D) Luật hình sự 1 (B)

Vấn đáp - B302; B303 Vấn đáp - B401; B402 Vấn đáp - E101; E102

Tiếng anh pháp lý 1 (CLC K40.29; 30)

Viết - Ca 2 - A803; A804

Công pháp quốc tế Thi vấn đáp (Cả ngày)

Pháp luật về đấu thầu (N02; N04) N03; N04 - B501; B502 Luật dân sự 2

Viết - Ca 2 -  B302 -> B402 N03; N04 - B601; B602

Luật bình đẳng giới ( C ) Luật tài chính (A) Luật hình sự 1 ( C )

T

C

Đường lối CM của ĐCSVN (K39.29; 30; K40.31 -> 36)

21/12/2016Tư
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T

C

C

Sáu

Năm

23/12/2016

Viết - Ca 1 - B302 -> B503

Thi vấn đáp (Cả sáng)

Luật tài chính (N06; N07 - Ngành NNA hệ Song bằng ) - E101; E102

Hai 26/12/2016

S

T



Vấn đáp - B302; B303 Vấn đáp - B401; B402 Vấn đáp - E101; E102

Văn hóa anh mỹ (39.31)

Viết - Ca 1 - E101

Luật thừa kế (CLC 39A,B)

Viết - Ca 2 - A803; A804

Thi vấn đáp (Cả ngày)

Công pháp quốc tế Luật dân sự 2

KN đàm phán, ST HĐTHĐTM (K38.23 ->28) N05; N06 - B501; B502 N05; N06 - B601; B602

Viết - Ca 2 - B303 -> B403; C101; C103

Luật môi trường (A, B) Luật tài chính (B) Luât thương mại 1 (A)

Viết - B302; B303 Vấn đáp - B401; B402 Vấn đáp - E101; E102

Thi vấn đáp (Cả ngày)

Công pháp quốc tế Luật dân sự 2

Thủ tục đặc biệt trong TTHS (N02;N03) K39.31 - B501; B502 N07; K40.31; 32 - B601; B602

Viết - Ca 2 - B302 -> B402

Luật tài chính ( C ) Luật thương mại 1 (B)

Vấn đáp - B401; B402 Vấn đáp - E101; E102

Luật dân sự 2

K40.33 -> 36 - B302; B303

Luật tài chính ( D) Luật thương mại 1 ( C )

Vấn đáp - B401; B402 Vấn đáp - E101; E102

Ghi chú:

C

Giờ thi buổi sáng:  Ca 1 từ 7h00'; Ca 2 từ 9h30'

Giờ thi buổi chiều: Ca 1 từ 13h00'; Ca 2 từ 15h30'

Giờ thi buổi tối:     Từ 18h00'
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Nguyễn Thu Thuỷ
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C
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P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016
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